HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ II

MÔN SINH HỌC 9

NĂM HỌC: 2020-2021
Câu 1: Ưu thế lai là gì? Nêu nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai? Nêu phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng và vật nuôi?

HD trả lời:
- Ưu thế lai: là hiện tượng con lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ.

- Nguyên nhân: do tập trung các gen trội có lợi được biểu hiện thành tính trạng tốt ở cơ thể lai F1
- Cây trồng: lai khác dòng, lai khác thứ; ở vật nuôi: dùng phép lai kinh tế.
Câu 2:  Hiện tượng thoái  hóa do tự thụ phấn và giao phối gần là gì?  Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá? Vai trò của tự thụ phấn và giao phối cận huyết trong chọn giống?
HD trả lời:
- Thoái hoá: là hiện tượng các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần, biểu hiện ở các tính trạng xấu như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm, nhiều cây bị chết, dị tật, quái thai...
- Vì qua nhiều thế hệ tỉ lệ thể dị hợp giảm; tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần. Trong đó, có các cặp gen đồng hợp lặn gây hại xuất hiện ngày càng nhiều.
- Vai trò trong chọn giống: củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn; tạo dòng thuần chủng.
Câu 3: Nêu khái niệm về môi trường sống của sinh vật, nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái? 

HD trả lời:
-  Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì xung quanh chúng.

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động lên sinh vật.

- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
Câu 4: Nêu ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng đến sinh vật? Nêu ứng dụng trong trồng trọt và chăn nuôi?

HD trả lời:
- Ảnh hưởng đến thực vật: hình thái, sinh lí của cây; ứng dụng: trồng xen canh các loại cây… 

- Ảnh hưởng đến khả năng đinh hướng di chuyển, tập tính, sinh trưởng và phát triển của động vật; ứng dụng: xây dựng chuồng trại phù hợp, cho ăn đúng lúc, tăng cường chiếu sáng để kích thích sinh trưởng, sinh sản…
Câu 5: Nêu các mối quan hệ của sinh vật khác loài? Trong thực tiễn sản xuất cần làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?
HD trả lời:
	
	Quan hệ
	Đặc điểm

	Hỗ trợ
	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật

	
	Hội sinh
	Sự hợp tác giữa 2 loài SV, trong đó 1 bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các SV khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hảm sự phát triển của nhau

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	SV sống nhờ trên cơ thể của SV khác, lấy các chất dinh dưỡng, máu…

	
	SV ăn SV khác
	Gồm các trường hợp: động vật ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ...


* Biện pháp: Trồng cây và nuôi động vật với mật độ hợp lí, áp dụng các kĩ thuật tỉa thưa hoặc tách đàn đối với động vật khi cần thiết, cung cấp thức ăn đầy đủ và vệ sinh môi trường sạch sẽ.
Câu 6: Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?
HD trả lời:
* Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật hằng nhiệt có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường.
* Tại vì: ở sinh vật hằng nhiệt, cơ thể đã phát triển cơ chế điều hòa và xuất hiện trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng nhiều hình thức: cơ thể có lông, mỡ cách nhiệt, mao mạch dưới da co - dãn, thoát hơi nước… Nên sinh vật hằng nhiệt có khả năng duy trì nhiệt độ ổn định không thay đổi theo nhiệt độ của môi trường ngoài.

Câu 7:  So sánh sự khác nhau giữa quần thể sinh vật với quần xã sinh vật? Cho ví dụ về quần thể và quần xã sinh vật
	Quần thể sinh vật
	Quần xã sinh vật

	-Tập hợp những cá thể cùng loài.

- Mối quan hệ trong quần thể sinh vật chủ yếu là mối quan hệ cùng loài.

- Khu vực sống của quần thể nhỏ.

- Ví dụ: HS dựa vào khái niệm quần thể nêu ví dụ
	- Nhiều quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau.

- Mối quan hệ trong quần xã là mối quan hệ khác loài.

- Khu vực sống của quần xã lớn hơn.

-Ví dụ: HS dựa vào khái niệm quần xã nêu ví dụ


Câu 8: Giữa quần xã sinh vật và ngoại cảnh có mối quan hệ với nhau như thế nào? Cân bằng sinh học là gì, lấy ví dụ minh họa?
HD trả lời:
* Mối quan hệ giữa ngoại cảnh và quần xã:

            Khi ngoại cảnh thay đổi dẫn tới số lượng cá thể trong quần xã thay đổi và luôn được khống chế ở mức độ phù hợp với môi trường. Sinh vật qua quá trình biến đổi dần thích nghi với môi trường sống của chúng.
* Cân bằng sinh học: là trạng thái mà số lượng cá thể mỗi quần thể trong quần xã dao động quanh vị trí cân bằng nhờ khống chế sinh học. HS tự nêu ví dụ
Câu 9: Thế nào là hệ sinh thái? Cho ví dụ? Vẽ một lưới thức ăn trong hệ sinh thái? (ít nhất 10 mắc xích thức ăn)
HD trả lời:
- Hệ sinh thái: bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Trong đó, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định.

- Ví dụ: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới (HS phải phân tích ví dụ để thấy rõ 4 thành phần của hệ sinh thái).
- HS vẽ lưới thức ăn.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Nêu những biện pháp bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

HD trả lời:
- Hạn chế gia tăng dân số

- Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên

- Lai tạo giống có năng suất và phẩm chất tốt. 

- Thực hiện pháp lệnh bảo vệ sinh vật

- Phục hồi trồng rừng

- Xử lý rác

Câu 11: Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì? Học sinh cần làm gì để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường?

HD trả lời:
- Ô nhiễm môi trường tạo điều  kiện cho nhiều  loại vi sinh vật phát triển, gây nhiều bệnh nguy hiểm cho người và động vật. Ô nhiễm môi trường còn góp phần gây ra thiên tai, biến đổi khí hậu.
- Học sinh phải hiểu tác hại của ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường, tuyên truyền để mọi người cùng bảo vệ môi trường.
Câu 12: Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái  rừng? Nêu biện pháp bảo vệ?

HD trả lời: - Bảo vệ rừng là góp phần:
 + Bảo vệ các loài sinh vật. 

 + Điều hòa khí hậu. 

 + Giữ cân bằng sinh thái của trái đất.

- Biện pháp bảo vệ:
+Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp
+Xây dựng các khu bảo tồn vườn quốc gia

+Trồng rừng

+Phòng cháy rừng

+Vận động đồng bào dân tộc ít người định canh định cư.
+ Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng.

+Tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng.
Câu 13: Nêu các biện pháp bảo vệ thiên nhiên?

HD trả lời: 
· Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn.
· Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia
· Không săn bắt động vật hoang dã.
· Trồng cây gây rừng, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật
· Ứng dụng Công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm.
· Thực hiện biện pháp chống ô nhiễm môi trường.
Câu 14: Nêu các nhóm tác nhân gây ô nhiễm môi trường ( tên tác nhân, nguồn gốc tác nhân)? Nêu biện pháp phòng bệnh do ô nhiễm vi sinh vật? 
HD trả lời: 
*Các nhóm tác nhân gây ô nhiễm môi trường: 5 nhóm

     - Ô nhiễm các chất khí thải:

+ Các chất khí gây ô nhiễm: bụi, CO2 , SOx , ….

+ Nguồn gốc:………….

· Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hóa học:

+ Các chất gây ô nhiễm: phân bón, thuốc BVTV,….
+ Nguồn gốc:………….

· Ô nhiễm chất phóng xạ:

+ Các chất gây ô nhiễm: uranium,…..
+ Nguồn gốc:………….
· Ô nhiễm chất thải rắn:

+ Các chất gây ô nhiễm: chai nhựa, bọc nilong, rác thải nông nghiệp, rác thải công nghiệp,…..
+ Nguồn gốc:………….
· Ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh:

+ Các vi sinh vật gây bệnh: ruồi, muỗi, chuột, virut corona,……
+ Nguồn gốc:………….
*Biện pháp phòng bệnh: ( HS nêu biện pháp phòng 1 loại bệnh nào đó: sốt xuất huyết, dịch Covid – 19, dịch tả, dịch cúm gia cầm,….)
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